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KHUÔN KHỔ CHÍNH TRỰC QUỐC GIA  

KHUÔN KHỔ  
CHÍNH TRỰC QUỐC GIA LÀ GÌ? 
Khuôn khổ Chính trực Quốc gia là một bộ chính sách đặt 
ra các quy tắc về hành vi không thể chấp nhận được 
trong môn thể thao của bạn và giải thích các khiếu nại về 
việc vi phạm các quy tắc này được xử lý thế nào. 

Khuôn khổ này được thiết lập bởi cơ quan chính phủ 
độc lập Sport Integrity Australia với sự tham vấn của 
giới thể thao nhằm bảo vệ môn thể thao của bạn được 
an toàn và công bằng. 

Khuôn khổ này là một bộ các quy tắc mà tất cả các 
thành viên trong môn thể thao của bạn cần phải tuân 
theo khi nói đến hành vi và quy tắc ứng xử của họ trong 
môn thể thao của bạn. 

Có bốn chính sách cốt lõi tạo nên Khuôn khổ Chính trực 
Quốc gia. Đó là:

1. Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên

2. Chính sách Bảo vệ Thành viên 

3. Chính sách về Thao túng Thi đấu và Cờ bạc trong 
Thể thao 

4. Chính sách Sử dụng Thuốc và Ma túy Không đúng 
cách

Những chính sách này nêu rõ những loại hành vi nào là 
không thể chấp nhận được trong môn thể thao của bạn 
– những hành vi này được gọi là Hành vi bị nghiêm 
cấm. Hành vi bị nghiêm cấm là hành động vi phạm 
chính sách - ví dụ: bắt nạt là Hành vi bị nghiêm cấm 
theo Chính sách Bảo vệ Thành viên. 

Những chính sách cốt lõi này được củng cố bởi Chính 
sách Khiếu nại, Tranh chấp và Kỷ luật. 

Chính sách Khiếu nại, Tranh chấp và Kỷ luật giải thích 
những người vi phạm chính sách theo Khuôn khổ 
Chính trực Quốc gia phải chịu trách nhiệm như thế nào 
vì họ đã làm điều sai trái. 

Theo chính sách này, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào 
vi phạm chính sách đều có thể bị xử phạt. Hình phạt có 
thể bao gồm từ giáo dục bắt buộc cho đến cấm tham 
gia thể thao. 

Theo Khuôn Khổ Chính Trực Quốc Gia, Sport Integrity 
Australia (Cơ quan Chính trực Thể thao Úc) có thể quản 
lý tất cả các Khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc bất kỳ 
hành vi nào có thể được coi là Hành Vi Bị Nghiêm Cấm 
theo Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên. 

Điều này có nghĩa là phần lớn các Khiếu nại theo 
Khuôn khổ Chính trực Quốc gia, bao gồm cả các Khiếu 
nại có rủi ro cao nhất và phức tạp nhất, sẽ được xử lý 
độc lập với môn thể thao nơi xảy ra sự việc. 

Tất cả các Khiếu nại khác theo Khuôn khổ Chính trực 
Quốc gia đều có thể được gửi đến môn thể thao của 
bạn, là cơ quan sẽ giải quyết các Khiếu nại này theo 
Chính sách Khiếu nại, Tranh chấp và Kỷ luật. 

Điều này có nghĩa là dù Sport Integrity Australia hay 
môn thể thao của bạn xử lý Đơn khiếu nại thì họ đều có 
một quy trình nhất quán để xử lý Khiếu nại.

Điều này có nghĩa là gì đối với 
tôi? 
Với tư cách là thành viên của một môn thể thao đã 
đăng ký hoạt động theo Khuôn khổ Chính trực Quốc 
gia, nếu ai đó có hành vi cư xử không tốt, và họ đã vi 
phạm một trong các Chính sách, bạn có thể khiếu nại 
về sự vi phạm đó. 
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Nếu Đơn Khiếu nại là về Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu 
niên hoặc về Phân biệt đối xử, bạn có thể gửi Khiếu nại 
tới Sport Integrity Australia. Tất cả các Khiếu nại khác 
có thể được gửi đến môn thể thao của bạn. 

Nếu được kết luận là người đó đã vi phạm chính sách, 
họ có thể bị xử phạt. Tương tự, nếu bạn vi phạm chính 
sách theo Khuôn khổ Chính trực Quốc gia, bạn có thể 
bị xử phạt.
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Các vấn đề cần được Báo 
cáo cho  
Sport Integrity Australia
Bất cứ điều gì có thể cấu thành Hành Vi Bị Nghiêm 
Cấm theo Chính sách Bảo vệ Trẻ em vàThanh thiếu 
niên hoặc có thể cấu thành sự phân biệt đối xử dựa 
trên một đặc điểm được bảo vệ, đều phải được báo 
cáo cho Sport Integrity Australia. 

Điều này bao gồm các hành vi như:

• Hành vi sai trái với trẻ em hoặc thanh thiếu niên 

• Hành vi tình dục với hoặc gần trẻ em hoặc thanh 
thiếu niên 

• Hành động làm xấu hổ, sỉ nhục, đe dọa hoặc coi 
thường trẻ em hoặc thanh thiếu niên 

• Gây đau đớn hoặc khó chịu về thể chất cho trẻ 
em hoặc thanh thiếu niên 

• Vi phạm các Thực hành An toàn đối với Trẻ em 
và Thanh thiếu niên

• Cung cấp ma túy hoặc rượu cho trẻ em hoặc 
thanh thiếu niên

• Phân biệt đối xử dựa trên:

– chủng tộc hoặc sắc tộc 

– tuổi 

– khuyết tật 

– giới tính hoặc xu hướng tình dục 

– tôn giáo

• Doping (được quản lý theo Chính sách Chống 
Doping của Thể thao)

Bạn cũng có thể báo cáo bất kỳ Hành Vi Bị Nghiêm 
Cấm nào theo chính sách Bảo vệ Thành viên, nếu 
hành vi đó liên quan đến trẻ em hoặc thanh thiếu 
niên. 

Để báo cáo Hành vi bị nghiêm cấm, hãy truy cập Gửi 
Khiếu nại hoặc Báo cáo về tính Chính trực.

Các vấn đề cần báo cáo cho 
môn thể thao của bạn
Môn thể thao của bạn sẽ quản lý các khiếu nại về tất 
cả các vấn đề khác trong National Integrity 
Framework (NIF) (Khuôn khổ Chính trực Quốc gia), 
cũng như tiếp tục quản lý các khiếu nại về các vấn 
đề không thuộc NIF.

Điều này bao gồm các hành vi như:

• Lạm dụng giữa người lớn

• Bắt nạt giữa người lớn

• Quấy rối giữa người lớn

• Trù dập một người lớn

• Hành vi sai trái về tình dục giữa người lớn

• Dàn xếp trận đấu, cuộc đua hoặc cuộc thi đấu và 
các hình thức thao túng cuộc thi đấu khác 

• Cung cấp thông tin nội bộ cho mục đích đánh bạc 

• Cá cược của các thành viên vào môn thể thao 
của riêng họ 

• Sử dụng trái phép thuốc không kê đơn hoặc 
thuốc kê đơn 

• Sử dụng hoặc cung cấp chất bổ sung không phù 
hợp 

• Sử dụng, tàng trữ hoặc buôn bán ma túy bất hợp 
pháp 

• Che giấu thông tin về các hành vi bị nghiêm cấm 

• Tranh chấp về quá trình tuyển chọn và vấn đề hội 
đủ điều kiện 

• Tranh chấp về Quy tắc cuộc thi đấu 

• Vi phạm quy tắc ứng xử 

• Vi phạm chính sách truyền thông xã hội 

• Hành vi sai trái trong quản trị 

• Tranh chấp về việc làm 

• Các khiếu nại chỉ là sự bất bình cá nhân 

• Tiết lộ của người tố cáo 

• Bất kỳ hành vi nào đã xảy ra trước ngày bắt đầu 
môn thể thao của bạn 

• Bất kỳ chính sách nào khác mà môn thể thao của 
bạn có 

Để báo cáo bất kỳ điều nào nêu ở trên, hãy liên hệ 
với môn thể thao của bạn.
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KHUÔN KHỔ CHÍNH TRỰC QUỐC GIA  

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM VÀ THANH 
THIẾU NIÊN.
Tổng quan 
Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên được 
thiết kế để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trong thể 
thao bằng cách đưa ra các quy tắc và quy trình nhằm 
đảm bảo môi trường thể thao luôn hòa nhập, tích cực và 
an toàn cho mọi người. 

Chính sách bao gồm: 

• các định nghĩa rõ ràng về Hành vi bị Nghiêm cấm

• một danh sách các Thực hành An toàn bắt buộc đối 
với Trẻ em và Thanh thiếu niên

• các yêu cầu về tuyển dụng và kiểm tra 

• một quy trình nêu rõ cách ứng phó với các cáo buộc 
lạm dụng trẻ em và báo cáo các Hành vi bị nghiêm 
cấm có thể xảy ra 

• Tuyên bố Cam kết An toàn cho Trẻ em/Thanh thiếu 
niên 

Chính sách này áp dụng cho ai?
Chính sách áp dụng cho tất cả mọi người liên quan đến 
thể thao bao gồm người tham gia, nhân viên, huấn luyện 
viên, viên chức, nhà thầu và nhân viên hỗ trợ, ở mọi cấp 
độ, từ cấp quốc gia đến cấp câu lạc bộ thể thao. 

Hành vi bị Nghiêm cấm 
Các hành động và hành vi sau đây là vi phạm Chính sách: 

Lạm dụng Trẻ em bao gồm lạm dụng thể chất, tình 
cảm, tâm lý và tình dục, cũng như sự bỏ bê trẻ và 
khiến chúng chứng kiến bạo lực gia đình. 

Các hành vi có hại đối với trẻ em/thanh thiếu 
niên bao gồm các phương pháp tập luyện có hại, 
chú trọng quá mức đến ngoại hình hoặc cân nặng, 
ép buộc trẻ em/thanh thiếu niên tập luyện khi bị ốm 
hoặc bị thương, đe dọa hoặc làm nhục trẻ em/thanh 
thiếu niên, áp dụng hình phạt thể xác hoặc bất kỳ 
hành vi hạ nhục, tàn ác, các biện pháp kỷ luật gây sợ 
hãi hoặc hạ nhục, bình luận về tình dục hoặc bình 
luận của người lớn đối với hoặc trước sự hiện diện 
của trẻ em/thanh thiếu niên, hoặc chụp ảnh không 
phù hợp hoặc đụng chạm trẻ em/thanh thiếu niên 
một cách không thích hợp.

Bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến trẻ em/
thanh thiếu niên sẽ được coi là vi phạm Chính 
sách Bảo vệ Thành viên bao gồm bắt nạt, quấy 
rối, phân biệt đối xử, trù dập và phỉ báng.

Yêu cầu trẻ em/thanh thiếu niên giữ bí mật một 
sự liên lạc nào. 

Cung cấp rượu hoặc ma túy (kể cả thuốc lá) cho 
trẻ em/thanh thiếu niên.

Không tuân thủ các yêu cầu về tuyển dụng và 
kiểm tra. 

Không báo cáo hành vi vi phạm Hành vi bị 
Nghiêm cấm.

Bị kết tội Lạm dụng hoặc Chăn dắt Trẻ em  
theo luật tiểu bang, lãnh thổ hoặc Liên bang. 
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Cung cấp thuốc cho trẻ em/thanh thiếu niên 
trừ khi được pháp luật cho phép hoặc để điều trị 
cứu sống
–  khi không có sự đồng ý của trẻ em/thanh thiếu 

niên và cha mẹ/người chăm sóc của chúng; hoặc
–  không có đơn thuốc hợp lệ cho trẻ em/thanh 

thiếu niên đó; hoặc
–  dùng không đúng liều lượng.

Vi phạm bất kỳ thực hành an toàn nào đối với 
trẻ em/thanh thiếu niên bao gồm cả các hành 
động như chụp ảnh/quay phim trẻ em/thanh thiếu 
niên, sắp xếp việc đi lại, ở lại qua đêm, sắp xếp 
phòng thay đồ, liên lạc điện tử và trực tuyến, kỷ luật 
và tiếp xúc thân thể, cùng nhiều hành động khác. 

Các định nghĩa đầy đủ về Hành vi bị Nghiêm cấm và 
Thực hành An toàn đối với Trẻ em/Thanh thiếu niên có 
sẵn trong Chính sách. 

Quy trình báo cáo là gì? 
Bước 1: Nếu một người đang gặp nguy cơ hoặc nguy 
hiểm tức thời hãy gọi Cảnh sát theo số 000. 

Bước 2: Nếu bạn nghi ngờ, có căn cứ hợp lý rằng một 
trẻ em/thanh thiếu niên đã hoặc đang có nguy cơ bị tổn 
hại, bạn phải báo cáo việc đó với cảnh sát và/hoặc cơ 
quan bảo vệ trẻ em của tiểu bang/lãnh thổ có liên quan.

Bước 3: Báo cáo tất cả thông tin liên quan cho người 
thích hợp trong câu lạc bộ/môn thể thao của bạn. 

Bước 4: Thông báo cho Sport Integrity Australia thông 
qua Khiếu nại hoặc Báo cáo bằng cách điền vào biểu 
mẫu trực tuyến tại Làm đơn Khiếu nại hoặc Báo cáo về 
Chính trực Thể thao.

Điều gì xảy ra nếu ai đó vi phạm 
Chính sách này?
Bất kỳ cáo buộc nào về Hành vi bị Nghiêm cấm được 
báo cáo sẽ được giải quyết theo Chính sách Khiếu nại 
và Kỷ luật. Điều này có thể dẫn đến hình phạt từ cảnh 
cáo hoặc giáo dục bắt buộc đến cấm tham gia thể thao. 
Hành vi phạm tội hình sự sẽ được cơ quan thi hành 
pháp luật xử lý bên ngoài quy trình này. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tờ thông tin này không thay thế Chính sách Bảo vệ Trẻ 
em và Thanh thiếu niên theo Khuôn khổ Chính trực 
Quốc gia. Chính sách áp dụng và thay thế tờ thông tin 
này trong mọi trường hợp.
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KHUÔN KHỔ CHÍNH TRỰC QUỐC GIA  

CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ 
KỶ LUẬT 
Tổng quan 
Chính sách Khiếu nại, Tranh chấp và Kỷ luật (The 
Complaints, Disputes and Disciplines Policy - CDDP) 
cung cấp cho thể thao và những người tham gia một 
quy trình quản lý khiếu nại có thể được điều hành bởi 
Sport Integrity Australia hoặc môn thể thao đó. 

Điều này có nghĩa là khi ai đó muốn khiếu nại chính 
thức về các cáo buộc về Hành vi bị Nghiêm cấm theo 
bất kỳ chính sách nào của Khuôn khổ Chính trực Quốc 
gia, thì khiếu nại sẽ được quản lý theo cùng một quy 
trình, bất kể Khiếu nại đang được Sport Integrity 
Australia hay môn thể thao xử lý. 

CDDP đặt ra quy trình về cách quản lý Khiếu nại và, 
nếu cần, sẽ đặt ra quy trình về cách áp dụng bất kỳ biện 
pháp xử phạt. 

Tại sao nên khiếu nại?
Thể thao là một phần tuyệt vời của xã hội Úc, mang lại 
lợi ích về thể chất, tinh thần và xã hội cho tất cả những 
người tham gia. 

Để giữ mọi người tham gia vào thể thao, chúng ta cần 
phải đảm bảo thể thao là an toàn và công bằng cho mọi 
người. Nhưng thật đáng tiếc, đôi khi có người nhắm 
mắt làm ngơ trước những hành vi kém cỏi, ngay cả khi 
rõ ràng đã có điều gì đó không thể chấp nhận đã xảy ra 
hoặc có người đã bị tổn thương. 

Việc báo cáo những hành vi này ngay khi chúng xảy ra 
có thể giải quyết hành vi đó, ngăn chặn bất kỳ vấn đề 
nào tiếp tục xảy ra và đảm bảo chúng không trở nên tồi 
tệ hơn. Việc buộc mọi người phải chịu trách nhiệm về 
hành vi xấu cũng đặt ra một tiêu chuẩn trong thể thao 
rằng những loại hành vi này sẽ không được dung thứ. 
Làm như vậy sẽ bảo vệ tất cả những người tham gia và 
xây dựng môi trường an toàn, vui vẻ và công bằng cho 
mọi người.

Những gì được quản lý theo 
Chính sách Khiếu nại, Tranh 
chấp và Kỷ luật (CDDP)?
CDDP có thể được sử dụng để quản lý mọi trường hợp 
của Hành vi bị Nghiêm cấm theo các chính sách sau: 

Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên

Chính sách Bảo vệ Thành viên 

Chính sách về Thao túng Thi đấu và Cờ bạc trong 
Thể thao 

Chính sách Sử dụng Thuốc và Ma túy Không 
đúng cách 

Các chính sách liên quan khác theo quy định của 
môn thể thao của bạn

Các Chính sách liên quan khác
Môn thể thao của bạn có thể sử dụng CDDP để quản lý 
các cáo buộc về Hành vi bị Nghiêm cấm theo các chính 
sách khác mà họ có thể có. 

Các ví dụ có thể bao gồm các chính sách về Quy tắc 
ứng xử, Quản trị hoặc Truyền thông xã hội. 

Việc sử dụng CDDP để quản lý các chính sách liên 
quan khác là tùy theo quyết định của môn thể thao của 
bạn. 

Bạn nên kiểm tra trang Chính trực trong môn thể thao 
của mình trên trang mạng của họ hoặc hỏi Giám Đốc 
Chính trực Quốc gia của bạn để biết thêm thông tin về 
bất kỳ chính sách nào khác sẽ sử dụng CDDP để quản 
lý khiếu nại.
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Những trường hợp nào không 
được quản lý theo Chính sách 
Khiếu nại, Tranh chấp và Kỷ 
luật?
CDDP hướng tới tương lai và đưa ra một quy trình mới 
để bảo vệ tương lai của thể thao Úc. Do đó, các Khiếu 
nại trước đây đã được quản lý theo quy trình xử lý 
khiếu nại khác sẽ không thể được quản lý theo CDDP 
trừ khi có thông tin mới hoặc có lý do thuyết phục để 
làm như vậy. 

Ngoài ra, những khiếu nại không xảy ra gần đây hoặc 
những khiếu nại về Hành vi bị Nghiêm cấm đã xảy ra 
trước khi môn thể thao của bạn thông qua CDDP, không 
thể được quản lý thông qua quy trình này. Hành vi kém 
đã xảy ra trước việc này nên được quản lý theo chính 
sách kỷ luật đang được áp dụng vào thời điểm đó. 

Báo cáo các vấn đề không xảy ra 
gần đây cho Sport Integrity 
Australia
Người tham gia có thể báo cáo các vấn đề Bảo vệ hoặc 
Phân biệt đối xử không xảy ra gần đây cho Sport 
Integrity Australia nếu họ muốn. Sau đó, thông tin này 
có thể được sử dụng theo những cách khác ngoài Quy 
trình Xử lý Khiếu nại này để đảm bảo hành vi tương tự 
không xảy ra trong tương lai - ví dụ: để giúp xây dựng 
các chương trình giáo dục và can thiệp. Sport Integrity 
Australia cũng có thể chuyển thông tin này cho một 
người nào khác có thể hành động nếu thích hợp (ví dụ: 
cảnh sát hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em). 

Đường dây nóng thể thao an toàn của Sport Integrity 
Australia được cung cấp cho các thành viên thể thao để 
chia sẻ câu chuyện của mình với một thành viên được 
tin tưởng của đội Sport Integrity Australia. Hỗ trợ sức 
khỏe toàn diện được cung cấp trong suốt quá trình này. 

Điện thoại 1800 161 361 

7 giờ sáng - 7 giờ tối, 7 ngày một tuần, 365 ngày một 
năm

Đến đâu để khiếu nại
Nếu Khiếu nại của bạn liên quan đến Phân biệt đối xử 
hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chính sách Bảo 
vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên, bạn có thể khiếu nại lên 
Sport Integrity Australia bằng cách điền vào biểu mẫu 
trực tuyến tại  
www.sportintegrity.gov.au/making-integrity-complaint-or-
report.

Tất cả các Khiếu nại khác có thể được gửi đến môn thể 
thao của bạn. Để tìm hiểu cách Khiếu Nại với môn thể 
thao của bạn, hãy truy cập trang Chính trực trên trang 
mạng thể thao của bạn hoặc liên hệ với Giám Đốc 
Chính trực Quốc gia cho môn thể thao của bạn. 

Quy trình Xử lý Khiếu nại này là gì?
Sau khi Khiếu nại được tiếp nhận, nó sẽ được đánh giá 
để xác định xem liệu nó có thể được quản lý theo 
CDDP (Chính sách Khiếu nại, Tranh chấp và Kỷ luật) 
hay không. 

Nếu Khiếu nại đáp ứng các yêu cầu để được quản lý 
theo CDDP, nó sẽ được đánh giá để xác định xem khiếu 
nại thuộc loại nào. 

Nếu Khiếu nại được đánh giá là 'Loại 1' thì khiếu nại có 
thể được giải quyết thông qua một loạt các biện pháp 
như giáo dục thay vì là cuộc điều tra chính thức. 

Nếu Khiếu nại được đánh giá là Loại 2 hoặc 3, Khiếu 
nại có thể được điều tra và dẫn đến kết luận về những 
gì có khả năng đã xảy ra. 

Là một phần của cuộc điều tra, những người liên quan 
đến Khiếu nại, kể cả nhân chứng, có thể được liên hệ 
để cung cấp thông tin về những lời cáo buộc đã được 
đưa ra.

Nếu không có đủ bằng chứng để chứng minh Khiếu nại, 
quá trình này sẽ kết thúc. Nếu có đủ bằng chứng cho 
thấy hành vi bị cáo buộc có nhiều khả năng đã xảy ra 
thì (các) lời cáo buộc trong Khiếu nại sẽ được kết luận 
là được chứng minh và môn thể thao sẽ đưa ra Thông 
báo Vi phạm và quản lý quá trình đưa ra giải pháp, kể 
cả quyết định và thực thi bất kỳ hình thức xử phạt nào 
mà họ cho là phù hợp.

 Bị đơn có thể kháng cáo Thông báo Vi phạm hoặc hình 
thức xử phạt trước khi vấn đề được giải quyết. 

Bất kỳ lúc nào trong quá trình xử lý, vấn đề có thể được 
chuyển đến một tổ chức bên ngoài chẳng hạn như cơ 
quan thi hành pháp luật hoặc cơ quan bảo vệ trẻ em 
nếu cần. 
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Hành vi bị Nghiêm cấm
CDDP cũng trình bày sơ lược các Hành vi bị Nghiêm 
cấm có liên quan với Quy trình Xử lý Khiếu nại. 

Các hành động và hành vi sau đây là vi phạm Chính 
sách: 

Không báo cáo Hành vi bị Nghiêm cấm tiềm ẩn 
khi biết được điều đó.

Cố tình che giấu thông tin về Hành vi bị Nghiêm 
cấm trong Quy trình Xử lý Khiếu nại.

Cố tình cung cấp thông tin không chính xác hoặc 
gây hiểu lầm trong Quy trình Xử lý Khiếu nại.

Không cung cấp thông tin hoặc tài liệu khi được 
yêu cầu trong Quy trình Xử lý Khiếu nại.

Không tuân thủ bất kỳ hình thức xử phạt nào 
theo yêu cầu.

Không giữ kín đáo thông tin về Quy trình Xử lý 
Khiếu nại.

Định nghĩa đầy đủ về Hành vi bị Nghiêm cấm có sẵn 
trong CDDP. 

Tìm hiểu thêm 
Để biết thêm thông tin về Khuôn khổ Chính trực Quốc 
gia cũng như Chính sách Khiếu nại, Tranh chấp và  
Kỷ luật, hãy truy cập www.sportintegrity.gov.au/making-
integrity-complaint-or-report.. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tờ thông tin này không thay thế Chính sách Khiếu nại, 
Tranh chấp và Kỷ luật theo Khuôn khổ Chính trực Quốc gia.  
Chính sách này áp dụng và thay thế tờ thông tin này 
trong mọi trường hợp.

Tháng 8 năm 2023
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HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM 

THEO KHUÔN KHỔ CHÍNH TRỰC QUỐC GIA
Khuôn khổ Chính trực Quốc gia là một bộ các chính sách đặt ra những kỳ vọng chung về hành vi ứng xử của tất cả 
những người tham gia thể thao. Hành vi bị Nghiêm cấm là hành vi sẽ vi phạm một trong các chính sách theo Khuôn khổ 
Chính trực Quốc gia. Nếu ai đó có Hành vi bị Nghiêm cấm, họ có thể phải nhận hình phạt, đó có thể là từ việc được 
giáo dục đến cấm chơi môn thể thao đó. 

Dưới đây là các ví dụ về Hành vi bị Nghiêm cấm được lấy từ Khuôn khổ Chính trực Quốc gia để dễ tham khảo, tuy 
nhiên không nên đọc thông tin này một cách riêng lẻ. Luôn tham khảo các chính sách để biết chi tiết chính xác về Hành 
vi bị Nghiêm cấm. 

Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên

• Lạm dụng Trẻ em—bao gồm lạm dụng thể chất, tình 
cảm, tâm lý và tình dục, cũng như sự bỏ bê trẻ và 
khiến chúng chứng kiến bạo lực gia đình. 

• Hăm dọa, đe dọa, hoặc làm nhục trẻ em hoặc thanh 
thiếu niên (trực tiếp hoặc trực tuyến).

• Các phương pháp tập luyện có hại bao gồm sử 
dụng các hình phạt về thể chất hoặc gây tổn hại do 
tập luyện quá sức.

• Ép buộc trẻ em hoặc thanh thiếu niên tập luyện khi 
bị ốm hoặc bị thương.

• Chú trọng quá mức hoặc một cách không cần thiết 
vào ngoại hình, cân nặng hoặc nam tính của trẻ em 
hoặc thanh thiếu niên, bao gồm những điều như:

– khuyến khích hoặc ép buộc việc hạn chế ăn 
uống hoặc mất nước.

– tập trung quá mức vào mục tiêu cân nặng hoặc 
thành phần cơ thể.

– hình phạt dựa trên kết quả kiểm tra cân nặng 
hoặc thành phần cơ thể. 

• Kỷ luật trẻ em hoặc thanh thiếu niên theo cách hạ 
thấp, tàn nhẫn, làm sợ hãi hoặc làm nhục nhã. 

• Đưa ra những lời nhận xét mang tính chất tình dục 
đối với trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

• Tham gia vào các cuộc thảo luận 
mang tính chất người lớn với hoặc gần 
trẻ em hoặc thanh thiếu niên. 

• Chụp ảnh hoặc quay phim trẻ em hoặc thanh thiếu 
niên không phù hợp. 

• Tiếp xúc cơ thể không phù hợp và/hoặc một cách 
thân mật với trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

• Bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào khiến trẻ em hoặc 
thanh thiếu niên cảm thấy khó chịu, đau đớn hoặc 
đau khổ.

• Yêu cầu trẻ em giữ bí mật về bất kỳ sự liên lạc nào 
với cha mẹ, người chăm sóc hoặc người lớn khác 
như huấn luyện viên hoặc quản trị viên.

• Cung cấp rượu, ma túy hoặc thuốc lá cho trẻ em.

• Không tuân thủ các Thực hành An toàn đối với Trẻ 
em/Thanh thiếu niên như được nêu trong chính 
sách (xem Phụ lục B của Chính sách Bảo vệ Trẻ em 
và Thanh thiếu niên).

• Không thực hiện các biện pháp kiểm tra khi bổ 
nhiệm ai đó vào vị trí an toàn cho trẻ em (xem Phụ 
lục C của Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu 
niên).
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• Không báo cáo bất kỳ mối quan ngại hoặc cáo buộc 
nào về Hành vi bị Nghiêm cấm, bao gồm cả việc 
không tuân thủ các yêu cầu báo cáo bắt buộc.

• Thực hiện bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến trẻ 
em sẽ cấu thành Hành vi bị Nghiêm cấm theo Chính 
sách Bảo vệ Thành viên (xem phần Bảo vệ Thành 
viên bên dưới).

• Bị kết tội Lạm dụng hoặc Chăn dắt Trẻ 
em theo luật tiểu bang, lãnh thổ hoặc 
Liên bang. 

Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên tiếp tục...

Chính sách Bảo vệ Thành viên

Lạm dụng
Lạm dụng là bất kỳ loại hành vi nào đã gây ra, đang gây 
ra hoặc có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe của một 
người.

Lạm dụng phải là hành vi có tính chất và mức độ 
nghiêm trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• lạm dụng và hành hung thể chất bao gồm đánh, tát, 
đấm, đá, phá hoại tài sản, không cho uống nước, 
thức ăn hoặc nghỉ ngơi, ép ăn, kiềm chế thể chất vô 
lý, nhổ vào người khác hoặc cắn

• lạm dụng tình dục, bao gồm sử dụng những lời lăng 
mạ hạ thấp mang tính chất tình dục, ép buộc tình 
dục hoặc hành động tình dục, đụng chạm hoặc tiếp 
xúc với nội dung khiêu dâm một cách không mong 
muốn, đùa giỡn tình dục, sử dụng tình dục để ép 
buộc tuân thủ

• lạm dụng về mặt tình cảm như nhiều lần và cố tình 
làm cho người khác thấy bối rối ở nơi công cộng, 
ngăn cản hoặc loại trừ ai đó ra khỏi các hoạt động 
thể thao, rình rập, sỉ nhục hoặc đe dọa

• lạm dụng bằng lời nói như lăng mạ nhiều lần hoặc 
nghiêm trọng, bôi nhọ, chỉ trích, chửi thề và sỉ nhục, 
tấn công trí thông minh của ai đó, lời bình luận kỳ thị 
người đồng tính, lưỡng tính hoặc chuyển giới, miệt 
thị ngoại hình hoặc la hét hung hãn

• bỏ bê nhu cầu của một người

Bắt nạt
Bắt nạt là khi một người hoặc một nhóm 
người dùng những lời nói, hành động một cách có chủ 
ý và lặp đi lặp lại hoặc sử dụng quyền lực một cách 
không thích hợp một là trực tiếp hay trên mạng để 
chống lại một người khác hoặc một nhóm người nhằm 
gây đau khổ và nguy hiểm cho sức khỏe của họ.

Bắt nạt phải là hành vi có tính chất và mức độ nghiêm 
trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lặp đi lặp lại: 

• loại ai đó ra khỏi nhóm

• có những cử chỉ thô lỗ, sử dụng những tên gọi 
không phù hợp hoặc gây xúc phạm, đối xử thô lỗ, 
liên tục nói xấu hoặc trêu chọc

• truyền tin đồn hoặc lời nói dối hoặc xuyên tạc ai đó 
(tức là sử dụng tài khoản mạng xã hội của họ để 
đăng những tin nhắn như thể đó là họ)

• quấy rối ai đó dựa trên Đặc điểm được Bảo Vệ 
chẳng hạn như tuổi tác, chủng tộc hoặc dân tộc, giới 
tính, xu hướng tình dục, bản dạng giới tính, tôn giáo 
hoặc khuyết tật

• cố ý và nhiều lần gây tổn thương thể chất cho ai đó

• lợi dụng bất kỳ quyền lực nào đối với người khác

Bắt nạt không bao gồm những hành động hợp pháp 
và hợp lý như:

• hành động quản lý 

• các quy trình quản lý

• hành động kỷ luật

• phân bổ các hoạt động phù hợp với hệ thống đã 
thỏa thuận
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Quấy rối
Quấy rối là bất kỳ loại hành vi nào đối với một người mà 
họ không muốn và có tính xúc phạm, lạm dụng, coi 
thường hoặc đe dọa và có khả năng tương đối gây tổn 
hại cho người bị quấy rối.

Quấy rối phải là hành vi có tính chất và mức độ nghiêm 
trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

• việc kể những câu chuyện cười xúc phạm về các 
nhóm chủng tộc hoặc những người thuộc giới tính 
đa dạng và xu hướng tình dục khác nhau

• gửi email, tin nhắn văn bản hoặc các thông tin liên 
lạc điện tử khác có nội dung khiêu dâm hoặc khêu 
gợi tình dục

• hiển thị các hình ảnh hoặc màn hình chờ mang tính 
xúc phạm chủng tộc hoặc khiêu dâm

• đưa ra những lời bình luận xúc phạm hoặc chế nhạo 
về chủng tộc, khuyết tật, xu hướng tình dục, bản 
dạng giới hoặc biểu hiện giới tính của ai đó

• đặt những câu hỏi xâm phạm đời tư của ai đó, kể cả 
đời sống tình dục của họ

• cố tình rình rập ai đó trực tiếp hoặc trực tuyến

• cố ý tiết lộ bản dạng người chuyển giới hoặc xu 
hướng tình dục của ai đó mà không có sự đồng ý 
của họ

Hành vi sai trái về tình dục
Hành vi sai trái về tình dục bao gồm: 

a) Quấy rối Tình dục là bất kỳ hành vi tình dục không  
mong muốn hoặc không được hoan nghênh khiến 
người bị quấy rối có thể cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ 
nhục hoặc sợ hãi.

Điều này bao gồm các hành vi như, nhưng không 
giới hạn ở:

• việc đụng chạm một cách không được hoan 
nghênh

• những bình luận mang tính chất gợi ý hoặc 
chuyện cười

• cho thấy hoặc chia sẻ hình ảnh hoặc tranh khiêu 
dâm

• những lời mời hẹn hò không mong muốn

• yêu cầu quan hệ tình dục

• những câu hỏi xâm phạm về đời tư hoặc chỗ kín 
của một ai đó

 

Chính sách Bảo vệ Thành viên tiếp tục...

• sự thân quen một cách không cần 
thiết, chẳng hạn như cố tình chạm nhẹ 
phải ai đó

• lăng mạ hoặc chế nhạo dựa trên giới tính hoặc 
bản dạng giới

• tiếp xúc cơ thể một cách khiêu dâm

• gửi email, văn bản hoặc tin nhắn qua mạng xã 
hội/điện tử khiêu dâm hoặc khêu gợi tình dục

• hiển thị hình ảnh hoặc màn hình chờ khiêu dâm

• đặt những câu hỏi xâm phạm đời tư của ai đó, 
kể cả đời sống tình dục của họ

b)  Tội phạm Tình dục là bất kỳ tội phạm hình sự nào 
liên quan đến hoạt động tình dục hoặc hành động 
không đứng đắn.

Điều này bao gồm các hành vi như nhưng không 
giới hạn ở hiếp dâm, tấn công tình dục hoặc kích 
thích tình dục, thâm nhập tình dục hoặc quan hệ với 
trẻ em dưới 16 tuổi và cất giữ nội dung khiêu dâm 
trẻ em. 

 

Phân biệt đối xử
Phân biệt đối xử bao gồm:

a)  Phân biệt đối xử trực tiếp là khi một người hoặc một 
nhóm người bị đối xử kém ưu ái hơn vì Đặc điểm 
được Bảo vệ; và

b)  Phân biệt đối xử gián tiếp là một thực hành, quy tắc, 
yêu cầu hoặc điều kiện vô lý áp dụng cho tất cả mọi 
người nhưng lại gây thiệt thòi cho một số người vì 
Đặc điểm được Bảo vệ mà họ đều có.

Điều này bao gồm việc đối xử không công bằng dựa 
trên những điều sau của một người:

• tuổi

• khuyết tật

• chủng tộc, màu da, quốc tịch, sắc tộc hoặc tình 
trạng di cư

• giới tính, mang thai, tình trạng hôn nhân hoặc 
mối quan hệ, trách nhiệm gia đình hoặc cho con 
bú mẹ, tình trạng liên giới tính hoặc bản dạng 
giới

• xu hướng tình dục

• tôn giáo
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Chính sách Bảo vệ Thành viên tiếp tục...

Trù dập
Trù dập là bắt một người nào đó phải chịu hoặc đe dọa 
là họ phải chịu bất kỳ sự đối xử bất công nào vì họ đã 
hoặc có ý định khiếu nại, báo cáo hoặc tiết lộ hợp pháp 
hoặc hỗ trợ người khác làm như vậy.

Trù dập là hành vi bao gồm nhưng không giới hạn ở:

• việc sa thải người nào đó hoặc gây bất lợi cho họ 
trong việc tham gia thể thao

• loại trừ người nào đó khỏi một hoạt động thể thao

• không tuyển chọn một cá nhân dựa trên tính xứng 
đáng của họ

• giảm giá trị hợp đồng trong tương lai, và

• loại bỏ việc huấn luyện và hỗ trợ tài chính và phi tài 
chính khác

Phỉ báng
Phỉ báng là một hành động, hành xử hoặc hành vi công 
khai kích động sự căm ghét, ghê tởm, khinh thường 
nghiêm trọng hoặc chế giễu nghiêm trọng một người 
hoặc một nhóm người vì Đặc điểm được Bảo vệ mà họ 
có, bao gồm tuổi tác, khuyết tật, chủng tộc hoặc sắc 
tộc, giới tính, xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới 
hoặc tôn giáo.

Phỉ báng là hành vi bao gồm nhưng không 
giới hạn ở: 

• việc nói, viết thư hoặc giao tiếp theo cách có thể 
khiến người khác không ưa, ghét hoặc chế nhạo ai 
đó dựa trên Đặc điểm được Bảo vệ

• công bố những lời tuyên bố rằng một nhóm chủng 
tộc hoặc tôn giáo, hoặc một nhóm người có cùng 
bản dạng giới hoặc xu hướng tình dục có liên quan 
đến các tội ác nghiêm trọng mà không có bất kỳ 
bằng chứng hỗ trợ nào

• lạm dụng bằng lời nói hoặc thể chất nhiều lần và 
nghiêm trọng vì Đặc điểm được Bảo vệ của người khác

• khuyến khích bạo lực chống lại những người thuộc 
một chủng tộc, tôn giáo, bản dạng giới hoặc xu 
hướng tình dục cụ thể nào đó

• làm hư hại tài sản của một người vì họ thuộc một 
chủng tộc, tôn giáo, bản dạng giới hoặc khuynh 
hướng tình dục cụ thể nào đó

• khuyến khích mọi người ghét một nhóm chủng tộc 
hoặc tôn giáo hoặc nhóm người có cùng bản dạng 
giới hoặc xu hướng tình dục, sử dụng tờ rơi, nhãn 
dán, áp phích, bài phát biểu hoặc ấn phẩm hoặc sử 
dụng các trang mạng, mạng xã hội 
hoặc email 

Chính sách về Thao túng Thi đấu và Cá cược trong Thể thao

• Thay đổi kết quả hoặc tiến trình của một Hoạt động 
một cách không phù hợp, chẳng hạn như một cuộc 
thi thể thao, trận đấu, cuộc thi đấu, sự kiện hoặc 
hoạt động tập luyện nhằm loại bỏ tất cả hoặc một 
phần tính chất không thể đoán trước của Hoạt động 
nhằm được lợi cho bản thân họ hoặc người khác. 
Điều này có thể bằng cách:

– Can thiệp trực tiếp, có tính toán trước hoặc có kế 
hoạch vào tiến trình tự nhiên của Hoạt động 
hoặc thành phần của Hoạt động

– Sửa đổi bề mặt của nơi thi đấu, thiết bị hoặc sinh 
lý của vận động viên

– Cung cấp thông tin bị sửa đổi hoặc sai lệch liên 
quan đến danh tính hoặc thông tin cá nhân của 
vận động viên

– Cố ý xuyên tạc sự tồn tại hoặc mức độ suy yếu liên 
quan đến môn thể thao dành cho người khuyết tật

• Đặt cược, nhờ ai đó thay mặt bạn đặt cược hoặc 
tham gia vào bất kỳ hình thức đầu cơ tài chính nào 

khác hoặc bất kỳ sự cố hoặc sự việc 
nào trong Hoạt động mà họ có liên quan 
trực tiếp hoặc gián tiếp.

• Chấp nhận, tìm kiếm, yêu cầu, đề nghị hoặc cung 
cấp Lợi ích để gây ra hoặc góp phần vào Hành vi bị 
Nghiêm cấm theo chính sách này (ví dụ: yêu cầu 
một đội thua để có được kết quả hòa dễ dàng hơn 
trong một cuộc thi hoặc chấp nhận lợi nhuận cá 
cược để thừa nhận một số điểm nhất định).

• Đồng ý, âm mưu, lập kế hoạch hoặc cố gắng tham 
gia vào bất kỳ hành vi nào được coi là Hành vi bị 
Nghiêm cấm nếu hành vi đó thực hiện thành công.

• Tiết lộ thông tin nội bộ.

• Tạo điều kiện, trợ giúp, hỗ trợ, tiếp tay, khuyến 
khích, xúi giục, che đậy hoặc đồng lõa với bất kỳ 
Hành vi bị Nghiêm cấm nào.

• Không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo và tiết lộ theo 
Chính sách.
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Chính sách Sử dụng Thuốc và Ma túy Không đúng cách

• Bị kết án hình sự về Tội phạm Ma túy Nghiêm trọng, 
chẳng hạn như tàng trữ và buôn bán ma túy hoặc 
chất kích thích thần kinh.

• Tiếp tế hoặc cung cấp thuốc kê đơn hoặc thuốc không 
kê đơn một cách bất hợp pháp cho Vận động viên có 
liên quan (như được định nghĩa trong chính sách này).

• Sở hữu trái phép kim tiêm dưới da hoặc thiết bị tiêm 
khác hoặc tiêm thuốc cho các mục đích không được 
phép.

• Cung cấp hoặc cung cấp các chất bổ sung bị cấm 
cho các Vận động viên có liên quan (như được định 
nghĩa trong chính sách này).

• Sử dụng thuốc kê đơn hoặc thuốc không kê đơn 
một cách bất hợp pháp.

• Tự tiêm bất kỳ chất nào trừ khi được 
phép làm như vậy.

• Cho phép một người không phải là chuyên gia y tế 
hoặc người chăm sóc được ủy quyền thực hiện tiêm 
thuốc cho họ.

• Cho phép ai đó tiêm cho họ vì các mục đích khác 
ngoài tiêm chủng, điều trị một tình trạng bệnh lý 
hoặc điều tra một tình trạng bệnh lý nghi ngờ.

• Tạo điều kiện, trợ giúp, hỗ trợ, tiếp tay, khuyến 
khích, xúi giục, che đậy hoặc đồng lõa với bất kỳ 
Hành vi bị Nghiêm cấm nào.

• Không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo theo chính 
sách này.

Chính sách Khiếu nại, Tranh chấp và Kỷ luật 

• Không báo cáo bất kỳ Hành vi bị Nghiêm cấm nào theo 
Khuôn khổ hoặc một trong các chính sách của nó.

• Cố tình hoặc cố ý giữ lại thông tin liên quan đến bất kỳ 
Hành vi bị Nghiêm cấm nào có thể xảy ra.

• Không cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu theo yêu 
cầu như một phần của Quy trình Xử lý Khiếu nại mà 
không có lý do chính đáng.

• Cố ý cung cấp bất kỳ thông tin không 
chính xác và/hoặc sai lệch nào trong 
quá trình của một Quy trình Xử lý Khiếu 
nại nào theo chính sách này.

• Không tuân thủ Thông báo Vi phạm.

• Không tuân thủ các nghĩa vụ giữ bảo mật thông tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tờ thông tin này không thay thế Chính sách Khiếu nại, Tranh 
chấp và Kỷ luật của Khuôn khổ Chính trực Quốc gia. Chính sách này áp dụng và thay thế tờ 
thông tin này trong mọi trường hợp.

Tháng 8 năm 2023
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KHUÔN KHỔ CHÍNH TRỰC QUỐC GIA  

CHÍNH SÁCH VỀ THAO TÚNG CẠNH 
TRANH VÀ CỜ BẠC TRONG THỂ THAO
Chính sách này được thiết kế nhằm bảo vệ sự công 
bằng trong thể thao bằng cách bảo vệ các cuộc thi đấu 
thể thao khỏi hành vi thao túng thi đấu (còn được gọi là 
dàn xếp trận đấu) và hoạt động cá cược có liên quan.

Chính sách này bao gồm các định nghĩa về Hành vi bị 
Nghiêm cấm liên quan đến cá cược thể thao và thao 
túng thi đấu, đưa ra hướng dẫn về cách báo cáo mối 
quan ngại và đưa ra các biện pháp thực hành tốt nhất 
cho các Tổ chức Thể thao Quốc gia khi chia sẻ thông tin 
và ký kết các thỏa thuận thương mại với Nhà cung cấp 
Dịch vụ Cá cược (Wagering Service Providers - WSP). 

Vì việc thao túng một cuộc thi đấu thể thao cũng có thể 
là một hành động phạm tội hình sự nên Chính sách này 
cũng được thiết kế để bảo vệ tất cả các thành viên thể 
thao khỏi hành vi sai trái được pháp luật quy định. 

Chính sách này áp dụng cho ai? 
Chính sách này áp dụng cho tất cả mọi người tham gia 
thể thao bao gồm người tham gia, vận động viên, nhân 
viên, huấn luyện viên, viên chức, nhà thầu và nhân viên 
hỗ trợ ở mọi cấp độ, từ cấp quốc gia đến cấp câu lạc bộ 
thể thao.

 

Hành vi bị Nghiêm cấm 
Hành vi sau đây cấu thành hành vi vi phạm Chính sách: 

Thay đổi kết quả (hoặc tiến trình) của một 
sự kiện thể thao nhằm loại bỏ tính chất 
không thể đoán được của sự kiện đó vì lợi 
ích của chính bản thân hoặc lợi ích của 
người khác.  
Ví dụ như cố tình thua nửa trận đầu để thắng 
cược.

Đặt cược cho bất kỳ sự kiện nào trong môn 
thể thao của bạn, bất kể bạn đang thi đấu hay 
tham gia sự kiện cụ thể đó.

Tiết lộ thông tin nội bộ mà đây là thông tin 
không được công khai có thể ảnh hưởng đến 
quyết định đặt cược của một ai đó trong sự 
kiện thể thao.

Cung cấp hoặc tìm cách cung cấp lợi ích 
cho việc vi phạm chính sách. Ví dụ: đề nghị 
trả một khoản tiền để cố tình phạm lỗi

Không báo cáo kịp thời bất kỳ thông tin nào 
liên quan đến thao túng cạnh tranh, bao 
gồm các phương pháp dàn xếp sự kiện, đề 
nghị hối lộ hoặc đe dọa tống tiền. 

Đồng lõa với bất kỳ Hành vi bị Nghiêm cấm 
nào, bao gồm cả việc không báo cáo bất kỳ 
nghi ngờ hợp lý nào về người khác. 

Các định nghĩa đầy đủ về Hành vi bị Nghiêm cấm có 
sẵn trong Chính sách về Thao túng Cạnh tranh và Cờ 
bạc trong Thể thao.
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Quy trình báo cáo là gì? 
Hoạt động có thể là tội phạm hoặc cấu thành Hành vi bị 
Nghiêm cấm theo Chính sách này phải được báo cáo 
cho Giám Đốc Chính trực Quốc gia của Tổ chức Thể 
thao Quốc gia và bất kỳ tổ chức nào khác theo quy định 
của pháp luật. 

Hành vi bị Nghiêm cấm tiềm ẩn cũng phải được báo 
cáo cho môn thể thao của bạn. 

Hãy truy cập trang Chính trực trên trang mạng thể thao 
của bạn hoặc liên hệ với Giám Đốc Chính trực Quốc gia 
cho môn thể thao của bạn. 

Điều gì xảy ra nếu ai đó vi phạm 
Chính sách này?
Bất kỳ Hành vi bị Nghiêm cấm được cáo buộc nào 
được báo cáo sẽ được giải quyết theo Chính sách 
Khiếu nại và Kỷ luật. Điều này có thể dẫn đến hình phạt 
từ cảnh cáo hoặc giáo dục bắt buộc đến cấm tham gia 
thể thao. Hành vi phạm tội hình sự sẽ được cơ quan thi 
hành pháp luật xử lý bên ngoài quy trình này.

Trách nhiệm của các Tổ chức 
Thể thao 
Các Tổ chức Thể thao Quốc gia nên thông báo cho 
Sport Integrity Australia những thông tin họ nhận được 
có thể liên quan đến công việc đang được tiến hành 
của Sport Integrity Australia nhằm bảo vệ thể thao tránh 
khỏi các vấn đề về Chính trực liên quan đến thao túng 
thi đấu và cá cược thể thao, bao gồm cả thông tin từ 
các WSP (nhà cung cấp dịch vụ cá cược).

Các thành viên của một môn thể thao (bao gồm các câu 
lạc bộ/tổ chức thể thao) không nên tham gia vào các 
thỏa thuận thương mại, quảng cáo hoặc tài trợ với một 
WSP mà không có sự cho phép của Tổ chức Thể thao 
Quốc gia của họ. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tờ thông tin này không thay thế Chính sách Thao túng 
Cạnh tranh và Cờ bạc trong thể thao theo Khuôn khổ 
Chính trực Quốc gia. Chính sách này áp dụng và thay 
thế tờ thông tin này trong mọi trường hợp.
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KHUÔN KHỔ CHÍNH TRỰC QUỐC GIA 

CHÍNH SÁCH VỀ SỬ DỤNG THUỐC VÀ MA 
TÚY KHÔNG ĐÚNG CÁCH. 
Chính sách về Sử dụng Thuốc và Ma túy Không đúng 
cách được thiết kế để bảo vệ các vận động viên khỏi bị 
tổn hại do sử dụng không đúng cách thuốc, chất bổ sung 
và Ma túy bất hợp pháp. 

Cụ thể, Chính sách này cung cấp một khuôn khổ để: 

• đảm bảo rằng chỉ những người có trình độ phù hợp 
mới được cung cấp dịch vụ khoa học và y tế cho vận 
động viên.

• đảm bảo rằng thuốc và thuốc tiêm chỉ được cung cấp 
cho các vận động viên như một phần của việc điều trị 
y tế thích hợp.

• đảm bảo rằng các chất bổ sung được sử dụng và 
phân phối an toàn trong thể thao, tập trung vào việc 
sử dụng dựa trên bằng chứng.

• giảm tác hại của ma túy bất hợp pháp trong thể thao.

Chính sách này áp dụng cho ai? 
Các thành phần liên quan đến ma túy bất hợp pháp và tội 
phạm ma túy nghiêm trọng trong Chính sách này áp dụng 
cho tất cả các thành viên trong môn thể thao của bạn. 

Các thành phần bổ sung, thuốc và thuốc tiêm của Chính 
sách này chỉ áp dụng cho các Vận động viên và Nhân sự 
có liên quan. Vận Động Viên có liên quan là:

• Vận động viên cấp quốc tế

• Vận động viên cấp quốc gia

Nhân sự có liên quan là nhân viên hỗ trợ làm việc với các 
Vận động viên có liên quan, bao gồm: 

• huấn luyện viên

• viên chức

• nhân viên

• người hành nghề y khoa

• nhân viên khoa học thể thao và y học thể thao

• nhân viên hỗ trợ

 

 

Hành vi bị Nghiêm cấm 
Các hành động và hành vi sau đây là vi phạm Chính 
sách: 

Tiêm chích trái phép hoặc sở hữu thiết bị tiêm 
chích. 

Cung cấp các chất bổ sung bị cấm cho Vận 
động viên có liên quan. 

Một bản án liên quan đến một tội phạm ma túy 
nghiêm trọng.

Sử dụng trái phép thuốc kê đơn hoặc thuốc 
không kê đơn.

Liên quan hoặc đồng lõa với bất kỳ Hành vi bị 
Nghiêm cấm nào. 

Không báo cáo hành vi vi phạm chính sách. 

Định nghĩa đầy đủ về những hành vi này có sẵn trong 
Chính sách Sử dụng Thuốc và Ma túy không đúng cách.
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Quy trình báo cáo là gì? 
Các hành động có thể là Hành vi bị Nghiêm cấm theo 
Chính sách này phải được báo cáo cho môn thể thao 
của bạn. 

Hãy truy cập trang Chính trực trên trang mạng thể thao 
của bạn hoặc liên hệ với Giám Đốc Chính trực Quốc gia 
của môn thể thao của bạn để biết cách thức báo cáo. 

Bạn cũng nên báo cáo thông tin này cho bất kỳ tổ chức 
nào khác theo quy định của pháp luật. 

Điều gì xảy ra nếu ai đó vi phạm 
Chính sách này?
Bất kỳ Hành vi bị Nghiêm cấm được cáo buộc nào 
được báo cáo sẽ được giải quyết theo Chính sách 
Khiếu nại và Kỷ luật. Điều này có thể dẫn đến hình phạt 
từ cảnh cáo hoặc giáo dục bắt buộc đến cấm tham gia 
thể thao. Hành vi phạm tội hình sự sẽ được cơ quan thi 
hành pháp luật xử lý bên ngoài quy trình này. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tờ thông tin này không thay thế Chính sách về Sử dụng 
Ma túy và Thuốc không đúng cách theo Khuôn khổ 
Chính trực Quốc gia. Chính sách này áp dụng và thay 
thế tờ thông tin này trong mọi trường hợp.
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KHUÔN KHỔ CHÍNH TRỰC QUỐC GIA  

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÀNH VIÊN
Chính sách Bảo vệ Thành viên được thiết kế để bảo vệ 
phúc lợi, an sinh, và sức khỏe của mọi người tham gia thể 
thao. Chính sách này cung cấp các định nghĩa rõ ràng về 
lạm dụng, bắt nạt, quấy rối, hành vi sai trái về tình dục, 
phân biệt đối xử, trù dập và phỉ báng trong thể thao, cùng 
với thông tin về cách báo cáo những hành vi này. 

Cụ thể, Chính sách này cung cấp một khuôn khổ để: 

• thúc đẩy một môi trường an toàn, đáng tin tưởng và 
thú vị ở mọi cấp độ, bằng cách bảo vệ mọi người 
trong thể thao tránh khỏi sự phân biệt đối xử, quấy 
rối, bắt nạt và lạm dụng.

• bảo vệ sức khỏe, phúc lợi, an sinh và sự an toàn 
của người tham gia bằng cách đảm bảo mọi người 
tham gia thể thao đều được đối xử tôn trọng và có 
nhân phẩm.

• đảm bảo mọi người tham gia thể thao đều nhận 
thức được các quyền và trách nhiệm pháp lý và đạo 
đức của mình cũng như các tiêu chuẩn hành vi 
được mong đợi.

• bảo vệ tính chính trực trong thể thao bằng cách 
giảm thiểu rủi ro của những hành vi không thể chấp 
nhận được. 

Chính sách này áp dụng cho ai?  
Chính sách áp dụng cho tất cả mọi người tham gia thể 
thao bao gồm người tham gia, nhân viên, huấn luyện 
viên, viên chức, nhà thầu và nhân viên hỗ trợ, ở mọi 
cấp độ, từ cấp quốc gia đến cấp câu lạc bộ thể thao.

Chính sách chỉ áp dụng đối với việc tham gia trực tiếp 
vào một hoạt động hoặc sự kiện thể thao. Nếu một 
tương tác không có mối liên hệ rõ ràng với một sự kiện 
hoặc hoạt động thể thao thì Chính sách này có thể 
không được áp dụng và có thể được giải quyết một 
cách phù hợp hơn theo Chính sách, quy tắc ứng xử 
khác hoặc các quy tắc thể thao khác. 

Hành vi bị Nhiêm cấm 
Các hành động và hành vi sau đây là vi phạm Chính 
sách: 

Lạm dụng bao gồm lạm dụng thể chất, tình 
cảm, tâm lý hoặc tình dục. 

Bắt nạt và sử dụng quyền lực không phù 
hợp, trong đó các hành động được lặp đi lặp lại 
và có chủ ý.

Quấy rối bao gồm các hành vi không mong 
muốn mà có thể hợp lý cho rằng nó có khả 
năng gây tổn hại. 

Quấy rối tình dục và tội phạm tình dục. 

Phân biệt đối xử bao gồm cả phân biệt đối xử 
có chủ ý và vô ý, trực tiếp hoặc gián tiếp dựa 
trên Đặc điểm được Bảo vệ, chẳng hạn như:

– tuổi

– khuyết tật

– chủng tộc hoặc sắc tộc

–  giới tính, xu hướng tình dục hoặc bản dạng 
giới

– tôn giáo 

Trù dập bất kỳ ai chọn làm đơn khiếu nại hoặc 
dự định khiếu nại.

Phỉ báng dựa trên Đặc điểm đượcBảo vệ. 

Định nghĩa đầy đủ về những hành vi này có sẵn trong 
Chính sách Bảo vệ Thành viên. 
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Các hành vi bị Nghiêm cấm ảnh 
hưởng đến trẻ em và thanh thiếu 
niên
Nếu Hành vi bị Nghiêm cấm theo Chính sách Bảo vệ 
Thành viên bị cáo buộc đã xảy ra với bất kỳ ai dưới 18 
tuổi, thì hành vi đó phải được coi là vi phạm Chính sách 
Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên và phải được báo 
cáo cho Sport Integrity Australia. 

Có thể tìm thông tin về cách báo cáo các hành vi vi 
phạm Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên 
trực tuyến tại  
www.sportintegrity.gov.au/what-we-do/national-integrity-
framework

Quy trình báo cáo là gì? 
Bạn phải báo cáo hành vi có thể được coi là Hành vi bị 
Nghiêm cấm theo Chính sách này cho môn thể thao 
của bạn. 

Hãy truy cập trang Chính trực trên trang mạng thể thao 
của bạn hoặc liên hệ với Giám Đốc Chính trực Quốc gia 
cho môn thể thao của bạn để biết cách thức báo cáo. 

Điều gì xảy ra nếu ai đó vi phạm 
Chính sách này?
Bất kỳ Hành vi bị Nghiêm cấm được cáo buộc nào 
được báo cáo sẽ được giải quyết theo Chính sách 
Khiếu nại và Kỷ luật. Điều này có thể dẫn đến hình phạt 
từ cảnh cáo hoặc giáo dục bắt buộc đến cấm tham gia 
thể thao. Hành vi phạm tội hình sự sẽ được cơ quan thi 
hành pháp luật xử lý bên ngoài quy trình này. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 
Tờ thông tin này không thay thế Chính sách Bảo vệ 
Thành viên theo Khuôn khổ Chính trực Quốc gia. Chính 
sách này áp dụng và thay thế tờ thông tin này trong mọi 
trường hợp.
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CHÍNH SÁCH VỀ KHIẾU NẠI TRANH CHẤP, VÀ KỶ LUẬT 
QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI: TỪNG BƯỚC MỘT 
Tháng 9, năm 2023 

Quy trình Khiếu nại được thiết lập để giữ cho thể thao Úc được an toàn và công bằng. Tài 
liệu này phác thảo cách giải quyết những khiếu nại về hành vi kém theo Chính sách Khiếu 
nại, Tranh chấp và Kỷ luật. 

BƯỚC 1 LÀM ĐƠN KHIẾU NẠI 

Mọi người có thể nộp đơn Khiếu nại hành vi phân biệt đối xử hoặc vi phạm Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu 
niên tới Sports Integrity Australia (Cơ quan Thể thao Chính trực Úc) bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến. Có sẵn 
sự hỗ trợ bằng cách gọi số 1300 027 232 và chọn lựa chọn 3.

Khiếu nại về các Hành vi bị Nghiêm cấm khác phải được gửi tới tổ chức môn thể thao của người đó. Nếu Khiếu nại 
liên quan đến bắt nạt, Sport Integrity Australia đã tạo một cuốn sách nhỏ 'Bắt nạt trong Thể thao' đưa ra những lộ trình 
khác mà người khiếu nại có thể chọn để khiếu nại.

BƯỚC 2 ĐÁNH GIÁ

Khi Khiếu nại được tiếp nhận, nó sẽ được đánh giá để xác định liệu khiếu nại đó có nằm trong phạm vi khuôn khổ và 
sẽ được giải quyết thông qua quy trình Khiếu nại. Khiếu nại sẽ nằm trong phạm vi khuôn khổ nếu nó đáp ứng các tiêu 
chí sau đây:

• Người gửi Khiếu nại là người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi bị cáo buộc (hoặc người đại diện được ủy quyền 
của họ) hoặc cha mẹ/người giám hộ của Người dễ bị tổn thương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi bị cáo buộc. 

• Hành vi bị cáo buộc đáp ứng định nghĩa của Hành vi bị nghiêm cấm theo bất kỳ chính sách nào của Khuôn Khổ 
Chính Trực Quốc Gia hoặc theo một trong các chính sách liên quan của môn thể thao. 

• Hành vi bị nghiêm cấm được cáo buộc đã xảy ra sau khi môn thể thao bắt đầu áp dụng Khuôn khổ Chính trực Quốc 
gia hoặc chính sách liên quan.

• Cá nhân hoặc tổ chức bị cáo buộc có hành vi sai trái bị ràng buộc bởi các chính sách của môn thể thao vào thời 
điểm hành vi bị cáo buộc xảy ra. 

Từ thời điểm này trở đi, Khiếu nại cũng có thể được chuyển đến một tổ chức khác, chẳng hạn như cảnh sát hoặc cơ 
quan bảo vệ trẻ em. 
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Ai giải quyết khiếu nại? 
Các khiếu nại về hành vi bị cáo buộc theo Chính sách Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên hoặc Phân biệt đối xử dựa 
trên các Đặc điểm được Bảo vệ bao gồm chủng tộc, khuyết tật, giới tính, tôn giáo hoặc tuổi có thể được gửi tới Sport 
Integrity Australia.

Tất cả các khiếu nại khác về tính chính trực sẽ được giải quyết bởi môn thể thao của người đó. 

Phân loại vấn đề
Sport Integrity Australia sẽ xác định đơn khiếu nại thuộc thể loại nào dựa trên Mô hình Phân loại vấn đề. 

Nếu Khiếu nại được đánh giá là 'Loại 1', khiếu nại có thể được giải quyết thông qua một loạt các biện pháp như giáo 
dục và vấn đề sẽ kết thúc.

Nếu Khiếu nại được đánh giá là Loại 2 hoặc 3, Khiếu nại có thể được điều tra và sẽ đưa ra kết luận về những gì có thể 
đã xảy ra.

3

4

5

BƯỚC 3 ĐIỀU TRA

Điều tra là quá trình xác định điều gì đã xảy ra dựa trên sự cân bằng xác suất. Là một phần của cuộc điều tra, những 
người liên quan đến Khiếu nại, kể cả nhân chứng, có thể được liên hệ để yêu cầu cung cấp thông tin về những lời cáo 
buộc đã được đưa ra. Đối với những vấn đề phức tạp hơn, những người liên quan đến Khiếu nại có thể được yêu cầu 
tham gia các cuộc phỏng vấn chính thức được ghi âm.

Điều quan trọng là cơ quan phải nhận được đủ thông tin để đưa ra quyết định sáng suốt, vì thế điều này có thể mất thời 
gian, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của Khiếu nại. Các Bên trong vấn đề Khiếu Nại sẽ được cập nhật thông tin vào 
những thời điểm thích hợp trong suốt quá trình khiếu nại. 

BƯỚC 4 – KẾT LUẬN 
Nếu Khiếu nại của một người nào đó được điều tra, có ba kết luận khả thi có thể được đưa ra.

Được chứng minh: Nếu có đủ bằng chứng cho thấy hành vi bị cáo buộc có nhiều khả năng đã xảy ra thì kết luận sẽ là 
(các) lời cáo buộc trong đơn Khiếu nại đã được chứng minh. 

Không được chứng minh: Nếu dựa trên bằng chứng, có nhiều khả năng là Bị đơn KHÔNG vi phạm chính sách, thì 
kết luận sẽ là các lời cáo buộc được coi là không được chứng minh và vấn đề sẽ kết thúc mà không cần thực hiện thêm 
hành động nào.

Không thể chứng minh được: Nếu có hai phiên bản sự kiện có vẻ hợp lý như nhau hoặc không có đủ bằng chứng để 
đưa ra kết luận thì vấn đề sẽ được coi là không thể chứng minh được.

Khi vấn đề được Sport Integrity Australia giải quyết, họ sẽ thông báo cho các bên trong Khiếu nại về kết luận đưa ra và 
chuyển vấn đề đến môn thể thao của họ để họ có thể quản lý thủ tục giải quyết, bao gồm cả hướng dẫn về xử phạt nếu 
phù hợp.

BƯỚC 5 – Giải pháp
Nếu một Khiếu nại đã được chứng minh, môn thể thao của khiếu nại có trách nhiệm đưa ra Thông báo Vi phạm cho Bị 
đơn và cũng có thể xác định hình thức xử phạt thích hợp. Hình thức xử phạt có thể bao gồm một loạt các biện pháp từ 
khiển trách đến đình chỉ hoặc trục xuất khỏi môn thể thao, tùy thuộc vào thể loại vi phạm. Bị đơn có thể chấp nhận 
Thông báo vi phạm và biện pháp xử phạt được đề xuất, thì tại thời điểm đó vấn đề sẽ kết thúc hoặc họ có thể chọn 
tranh chấp kết luận bất lợi đối với họ và/hoặc biện pháp xử phạt được đề xuất tại tòa tài phán.

Môn thể thao này sẽ thực thi bất kỳ biện pháp trừng phạt nào phát sinh từ Quy trình Xử lý Khiếu nại.

BƯỚ 4

Ớ

BƯỚC 4 KẾT L LUẬN UẬN

BƯỚC 5 GIẢI PHÁP
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Gửi khiếu nại về sự Bảo vệ 
Trẻ em/Thanh thiếu niên và Phân biệt đối 

xử tới Cơ quan Sport Integrity Austraiia (Cơ 
quan Thể thao Chính trực úc)

Gửi Khiếu nại khác 
đến môn thể tháo của bạn

BƯỚC 1 KHIÉU NẠI ĐƯỢC TIÉP NHẬN

BƯỚC 2 ĐÁNH GIÁ

NẰM NGOÀI PHẠM VI Không cần thực hiện thêm 
hành động nào

NẰM TRONG PHẠM VI

Xác định Thể loại Trường hợp và cách giải 
quyết phù họp Khiếu nại đó

Giải quyết thông qua các biện pháp 
khac chẳng hạn như giáo dục

BƯỚC 3  ĐIỀU TRA

Xác định kết luận diều tra dựa trên sự cân 
bằng xác suất

BƯỚC 
4 KÉT LUẬN ĐIỀU TRA

Các Kết luận Điều tra Khả thi:

• Được chứng minh
• Không được chứng minh
• Không thể chứng minh được

Thông báo kết luận cho các bên

BƯỚC 5 GIẢI PHÁP

Co’ quan thể thao xác định Biện pháp Xử phạt phù hợp và đưa ra 
Thông báo Vi phạm (chỉ nhưng vấn đe được chứng minh)

Chấp nhận 
Thông báo Vi phạm

Tranh chấp về 
Thông báo Vi phạm

Tòa tài phán

Quyết định Kháng
cáo

Thông báo các sáng kiến giáo dục trong tưong lai 
của Sport Integrity Australia (nếu có)

Thể thao thực thi hình phạt/kết quả (nếu có)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tờ thông tin này không thay thế Chính sách Khiếu nại, Tranh 
chấp và Kỷ luật theo Khuôn Khổ Chính Trực Quốc Gia. Chính sách này áp dụng và thay thế tờ 
thông tin này trong mọi trường hợp.
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THÔNG TIN LIÊN LẠC
Nếu có thắc mắc, phản hồi hoặc muốn sao chép lại nội dung 

tài liệu vui lòng liên hệ:

Sport Integrity Australia Sport Partnerships (Đối tác Thể 
thao của Cơ quan Thể thao Chính trực Úc)

PO Box 1744
Fyshwick ACT 2609

E: sportpartnerships@sportintegrity.gov.au
Đường dây nóng Thể thao An toàn: 1800 161 361

Trả lời thắc mắc: 1300 027 232
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